
Học hàm 

học vị
Chuyên môn

Lý luận

 chính trị

I

1 Hoàng Xuân Dũng 4/1983 Nam Phó Chánh Văn phòng Kỹ sư Quản lý đất đai Cao cấp

2 Lê Thúy Diệu 3/1982 Nữ
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc và phân 

tích tài nguyên môi trường 
Cử nhân

Khoa học môi 

trường
Cao cấp

3 Nguyễn Thị Hương Giang 6/1982 Nữ Phó Chánh Thanh tra
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai Cao cấp

4 Trần Việt Hùng 6/1977 Nam Phó trưởng phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai Cao cấp

5 Trịnh Thị Hồng 12/1982 Nữ Phó Chánh Văn phòng Cử nhân
Kinh tế và Quản lý 

môi trường
Cao cấp

6 Nguyễn Thị Thu Hường 9/1977 Nữ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

Cử nhân

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường;

Biến đổi khí hậu

Cao cấp

7 Vũ Văn Thể 8/1976 Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 
Kỹ sư

Kinh tế nông 

nghiệp
Cao cấp

8 Trần Thị Thanh Thúy 4/1978 Nữ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Cử nhân Địa chất Cao cấp

9 Trần Duy Chinh 9/1982 Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân

Thạc sĩ 

Kinh tế

Quản trị kinh 

doanh

Trung cấp

10 Nguyễn Thùy Dương 4/1987 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường
Kỹ sư

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường
Trung cấp

Giới 

tính
Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Họ và tên
Tháng, 

năm sinh
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11 Vũ Thị Hà 4/1989 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

12 Nguyễn Mạnh Hoản 01/1983 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Trực Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

13 Doãn Văn Nhiệm 8/1982 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Xuân Trường, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

14 Hà Đức Linh 02/1990 Nam Phó trưởng phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

15 Vũ Hải Nam 11/1988 Nam Phó Chánh Thanh tra
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai Trung cấp

16 Trương Hoài Nam 12/1980 Nam Phó trưởng phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

17 Trần Thị Kim Phượng 7/1986 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường Cử nhân
Khoa học môi 

trường
Trung cấp

18 Nguyễn Mạnh Sơn 12/1977 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Nam Trực, Văn phòng Đăng ký đất đai

Cử nhân

Thạc sĩ 

Địa chính

Quản lý đất đai
Cao cấp

19 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/1978 Nữ
Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và phân tích tài 

nguyên môi trường 
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

20 Trần Minh Thuận 3/1986 Nam Thanh tra viên Thanh tra
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai Trung cấp

21 Phạm Thị Trang 12/1987 Nữ
Phó trưởng phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi 

trường, Chi cục Bảo vệ môi trường

Cử nhân

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường
Trung cấp

22 Hoàng Thắng 01/1975 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Mỹ Lộc, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Cao cấp

23 Đỗ Văn Vỹ 7/1977 Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất
Kỹ sư

Công nghệ thông 

tin
Trung cấp

24 Trần Thị Yến 7/1986 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai
Kỹ sư

Thạc sĩ 

Khoa học đất

Quản lý đất đai
Trung cấp
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II

1 Nguyễn Thùy Dương 4/1987 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường
Kỹ sư

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường
Trung cấp

2 Vũ Thị Hà 4/1989 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

3 Nguyễn Mạnh Hoản 01/1983 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Trực Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

4 Bùi Thị Huyền 4/1985 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

5 Doãn Văn Nhiệm 8/1982 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Xuân Trường, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

6 Trần Thị Kim Phượng 7/1986 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường Cử nhân
Khoa học môi 

trường
Trung cấp

7 Nguyễn Mạnh Sơn 12/1977 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Nam Trực, Văn phòng Đăng ký đất đai

Cử nhân

Thạc sĩ 

Địa chính

Quản lý đất đai
Cao cấp

8 Hoàng Thắng 01/1975 Nam
Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Mỹ Lộc, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Cao cấp

9 Trần Minh Thuận 3/1986 Nam Thanh tra viên Thanh tra
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai Trung cấp

10 Lại Phương Thảo 9/1987 Nữ
Chuyên viên phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biển 

đổi khí hậu

Cử nhân

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường
Trung cấp

11 Lại Thị Phương Thảo 4/1990 Nữ Chuyên viên phòng Tài nguyên Nước và Khoáng sản
Cử nhân

Thạc sĩ 

Môi 

trường
Trung cấp

12 Hà Hải Tùng 11/1980 Nam Thanh tra viên Thanh tra Cử nhân Quản trị nhân lực Trung cấp

CHỨC DANH PHÓ TRƢỞNG PHÕNG THUỘC SỞ VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG
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13 Phạm Thị Trang 12/1987 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường
Cử nhân

Thạc sĩ 

Khoa học môi 

trường
Trung cấp

14 Trần Thị Yến 7/1986 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai
Kỹ sư

Thạc sĩ 

Khoa học đất

Quản lý đất đai
Trung cấp

15 Bùi Công Cảnh 9/1992 Nam Chuyên viên Chi cục bảo vệ môi trường
Cử nhân

Thạc sĩ 

Môi trường

Khoa học môi 

trường

16 Ngô Thị Hiền Dịu 12/1978 Nữ
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thành phố Nam Định, Văn phòng Đăng ký đất đai

Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai Trung cấp

17 Trần Thị Thu Hà 5/1980 Nữ
Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm 

Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường
Cử nhân Tiếng Đức Trung cấp

18 Phạm Thị Phương Hoa 10/1988 Nữ
Phó trưởng phòng Đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký 

đất đai
Kỹ sư Địa chính Trung cấp

19 Nguyễn Thị Hòa 3/1984 Nữ
Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Văn phòng Đăng 

ký đất đai
Cử nhân Kế toán Trung cấp

20 Vũ Huy Hoàng 7/1989 Nam Chuyên viên phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất Kỹ sư Trắc địa

21 Phạm Thị Thu Mai 8/1985 Nữ
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Xuân Trường, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Địa chính Trung cấp

22 Mai Thị Lan 5/1988 Nữ
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Hải Hậu, Văn phòng Đăng ký đất đai
Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

23 Lương Việt Nam 01/1985 Nam
Chuyên viên phòng 

Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Kỹ sư

Thủy văn môi 

trường
Trung cấp

24 Lã Thị Thanh Nga 6/1989 Nữ Chuyên viên phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai
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25 Phan Thị Hồng Nhung 4/1990 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường
Kỹ sư

Thạc sĩ 

Kỹ thuật

môi trường 

Khoa học môi 

trường

Trung cấp

26 Vũ Thanh Phượng 01/1986 Nữ Chuyên viên phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai
Kỹ sư

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai

27 Đỗ Quốc Toản 5/1979 Nam
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Nghĩa Hưng, Văn phòng Đăng ký đất đai

Kỹ sư

Thạc sĩ 

Trắc địa

Quản lý đất đai
Trung cấp

28 Cao Thị Thìn 10/1988 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường Kỹ sư Môi trường Trung cấp

29 Vũ Thị Trang 8/1986 Nữ Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường Kỹ sư 
Kỹ thuật

môi trường 
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